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1. Đặt vấn đề
Đào tạo theo học chế tín chỉ là phương thức đào 

tạo tiên tiến trên thế giới. Chuyển đổi phương thức đào 
tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ là bước chuyển 
tất yếu khách quan của hệ thống giáo dục đại học ở 
Việt Nam theo xu thế hội nhập. Bản chất của phương 
thức đào tạo này là phát huy tính tích cực chủ động 
của học sinh, sinh viên (HS,SV) trong quá trình học 
tập. Với chương trình giáo dục nghề nghiệp hiện nay, 
đòi hỏi HS, SV sau khi ra trường phải đáp ứng được 
nhu cầu của các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Vì 
vậy, tự học là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và 
quyết định kết quả học tập của HS, SV. Tự học là hình 
thức học tập không thể thiếu được của HS, SV trong 
môi trường giáo dục số hiện nay. Tổ chức hoạt động 
tự học (HĐTH) hợp lý, khoa học, có chất lượng, hình 
thành và phát huy năng lực tự học cho HS, SV là trách 
nhiệm không chỉ ở người học mà còn là sự nghiệp 
đào tạo của các cơ sở giáo dục. Trong đó phải kể đến 
vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động dạy - học của 
đội ngũ giảng viên (GV), hay đó chính là các PPDH 
(PPDH) của GV tác động đến HS, SV nhằm giúp họ 
chiếm lĩnh tri thức, phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.HĐTH của SV - mục đích của hoạt động dạy 

HĐTH là hoạt động học tập, trong đó sinh viên 
(SV) chủ động, tự lực chiếm lĩnh những tri thức, kỹ 
năng mà không có sự hướng dẫn trực tiếp của giảng 
viên (GV). Lý luận dạy học đại học khẳng định rằng, 
muốn nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập ở tất 
cả các bậc học, cấp học, đặc biệt là tại các cơ sở giáo 
dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trước những đòi 

hỏi ngày càng cao của xã hội, phải biến quá trình dạy 
học thành quá trình tự học. Tự học được coi là nội 
lực, là nhân tố có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến kết 
quả học tập của SV.

Hoạt động học tập và nghiên cứu được xem là 
hoạt động chủ yếu ở bậc đại học nói chung, trong đó 
có các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng. Trong 
đó, SV là chủ thể, tự mình chiếm lĩnh tri thức bằng 
hành động học của chính mình. GV đóng vai trò là 
người định hướng, dẫn dắt, gợi mở, tổ chức,..để SV 
tự học, tự nghiên cứu tài liệu. 

Vai trò của GV là quan tâm đến tất cả SV trong 
một khoảng thời gian, một chương trình nhất định. 
GV quyết định đến chất lượng, hiệu quả của toàn bộ 
quá trình dạy học chứ không thể quyết định trực tiếp 
đến trình độ, năng lực của từng SV. Vì vậy, GV không 
thể làm thay nhiệm vụ học tập của SV. Hoạt động học 
tập, nghiên cứu tài liệu trên lớp, giảng đường, thư 
viện,..tạo cơ hội tích lũy tri thức khoa học cho tất cả 
SV là như nhau nhưng nhờ nỗ lực tự học nên kết quả 
học tập của mỗi SV khác nhau. Bất kỳ SV nào cũng 
phải tự học, tự nghiên cứu mới giỏi lên được, tức là 
mới có kiến thức phong phú, tư duy sắc sảo và biết 
làm chủ quá trình học tập của bản thân. 

Người GV giàu kinh nghiệm chính là người biết 
khơi dậy, kích thích khả năng tự học, tự nghiên cứu 
của SV theo đúng quy luật tâm lý, tư duy làm cho 
quá trình chiếm lĩnh tri thức ngày càng giàu lên và 
vững chắc. Đổi mới PPDH (PPDH) theo hướng tích 
cực, đây là giải pháp giúp tăng cường năng lực tự 
học, tự nghiên cứu tài liệu cũng là tạo ra tâm lý “xa 
thầy”, rèn luyện tính tự giác, độc lập, tìm tòi và sáng 
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tạo của SV trong quá trình học tập…Qua đó, đáp ứng 
được yêu cầu của thực tiễn và nhà tuyển dụng sau khi 
SV rời ghế nhà trường bước vào cuộc sống lao động, 
sản xuất.
2.2. Đổi mới PPDH - giải pháp phát huy năng lực 
tự học của sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng 
Hà Tây theo hệ thống tín chỉ/module
2.2.1. Sinh viên với HĐTH, tự nghiên cứu tài liệu học 
tập tại trường Cao đẳng cộng đồng Hà Tây

Qua tìm hiểu, khảo sát bằng phiếu điều tra với 
247 SV hệ cao đẳng và 135 học sinh (HS) hệ trung 
cấp chuyên nghiệp tại trường Cao đẳng cộng đồng 
Hà Tây, kết quả như sau:

- HS, SV nhà trường có nhận thức đúng đắn về 
HĐTH, tự nghiên cứu tài liệu học tập, coi đây là 
nhiệm vụ chính của chính bản thân HS, SV ở mức 
cao là: 63,1%.

- HS, SV chưa ý thức và chưa có khả năng xây 
dựng kế hoạch tự học, tự nghiên cứu tài liệu là: 
35,7%. Đây là khó khăn lớn nhất có tính nội lực 
trong bản thân mỗi HS,SV. Mặc dù HS, SV nhận 
thức rõ hoạt động này là nhiệm vụ chính của mình 
khi học tập, rèn luyện tại trường. Tuy nhiên, bản thân 
HS, SV không chủ động, tự giác và không tự sắp xếp 
cho mình một thời gian biểu tự học hoặc khi đã lập 
được thời biểu tự học lại chưa có năng lực thực hiện.

- HS, SV dành thời gian cho HĐTH, tự nghiên 
cứu tài liệu mỗi ngày rất ít, phần lớn (63,7%) chỉ 
dành từ 2,5 - 3,0 giờ/ngày cho HĐTH, tự nghiên cứu 
tài liệu học tập. Cá biệt có đến 24,6% tổng số HS, 
SV được hỏi cho biết chỉ dành 1,0 đến dưới 2,0 giờ/
ngày cho hoạt động này và chỉ có 11,7% HS, SV 
được hỏi cho biết dành từ 4,0 - 5,0 giờ/ngày cho tự 
học, tự nghiên cứu tài liệu. Trong quá trình đào tạo, 
nhà trường rất chú trọng công tác sắp xếp thời khóa 
biểu cho HS, SV. Gần như 100% HS, SV học ở các 
chuyên ngành đào tạo của nhà trường chỉ học trên 
lớp 01 buổi/ngày. Do đó, để đảm bảo thu nhận đủ 
kiến thức bài học, đòi hỏi HS, SV phải dành thời gian 
cho HĐTH ít nhất là phải gấp đôi. Nếu học trên lớp 
4 giờ thì phải tự học, tự nghiên cứu tài liệu là 8 giờ. 
Mặc dù vậy, HS, SV của nhà trường chưa chú trọng 
đầu tư thời gian cho HĐTH, tự nghiên cứu tài liệu, 
còn để thời gian lãng phí quá nhiều.

- Đánh giá của HS, SV nhà trường về HĐTH, tự 
nghiên cứu tài liệu: HS, SV chưa tự giác, tích cực 
thường xuyên tự học, tự nghiên cứu tài liệu học tập. 
Thói quen tự học thường xuyên được hình thành 
trong suốt quá trình học tập ở phổ thông không 
được duy trì, khi học ở bậc học cao hơn đã bị phá 
vỡ. Kết quả khảo sát từ phiếu điều tra cho thấy, có 

đến 43,8%, HS,SV ít chú trọng trong việc tìm mượn 
tài liệu trên thư viện của nhà trường để học; 31,% 
HS,SV trả lời học với tài liệu hiện có và 12,1% HS, 
SV cho biết học qua bài giảng của GV là đủ. Phần 
lớn (47,8%) HS, SV chỉ tích cực tự học, tìm đọc tài 
liệu khi đến kỳ thi (chủ yếu là mượn đề cương các 
bạn đã làm để học). Điều này cho thấy, kiến thức thu 
lượm được và kỹ năng rèn luyện nghề nghiệp của 
HS, SV nhà trường chưa thật sự sâu sắc, bền vững và 
sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực hành nghề nghiệp 
sau khi rời ghế nhà trường.
2.2.2. Đổi mới PPDH thuyết trình, giảng giải theo 
hướng tích cực để phát huy năng lực tự học của học 
sinh, sinh viên tại trường Cao đẳng cộng đồng Hà 
Tây.

Đổi mới PPDH được hiểu với các mức độ sau 
đây: (1).Bổ sung, phối hợp nhiều PPDH để khắc 
phục nhược điểm của các PPDH đang sử dụng nhằm 
đạt được mục tiêu dạy học đề ra; (2).Cải tiến, hoàn 
thiện các PPDH đang sử dụng để góp phần nâng cao 
chất lượng và hiệu quả của dạy và học; (3).Thay đổi 
PPDH đang sử dụng bằng các PPDH mới tối ưu, kết 
hợp với việc sử dụng các phương tiện truyền thông 
đa phương tiện. Từ đó, hình thành nên các kiểu dạy 
học mới với mong muốn đem lại hiệu quả dạy học 
cao hơn. Mặc dù vậy, đổi mới PPDH ở mức độ nào 
thì trong quá trình dạy học cũng phải hướng đến 
người học, lấy người học làm trung tâm và phải cần 
chú trọng đến các yếu tố sau:

Thứ nhất, GV dạy phải luôn luôn hướng đến người 
học, nắm được đặc điểm, kiểu tư duy của HS, SV, dạy 
cho HS, SV cái họ cần, thực tế đòi hỏi chứ không phải 
chỉ dạy cái mà GV có.

Thứ hai, hoạt động hóa người học - giao việc, 
bằng nhiều phương thức khác nhau, GV cần tạo điều 
kiện thậm chí là buộc HS, SV phải chủ động làm 
việc, HS, SV phải là người chủ động chiếm lĩnh tri 
thức bằng nhiều con đường khác nhau. 

Thứ ba, hợp tác giữa các thành viên, đảm bảo 
sự thống nhất biện chứng giữa cá nhân với cá nhân, 
nhóm và tập thể trong quá trình dạy học. Thực hiện 
có hiệu quả học đi đôi với hành, khai thác tối đa vốn 
kinh nghiệm của người học. Sử dụng hợp lý các 
phương tiện dạy học truyền thông đa phương tiện, 
góp phần huy động tối đa các giác quan của HS, SV 
tham gia vào quá trình dạy học, chiếm lĩnh tri thức.

Thuyết giảng là phương pháp chủ lực của lối dạy 
học truyền thống và là PPDH phổ biến ở các bậc học 
trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta. Nhưng 
nếu chủ yếu thuyết giảng một chiều, nghĩa là đơn 
thuần truyền đạt kiến thức từ người dạy sang người 
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học, thì đó là PPDH thụ động. Nếu thuyết giảng theo 
lối tương tác, đặt vấn đề cho HS, SV suy nghĩ và lôi 
cuốn HS, SV cùng giải quyết vấn đề với GV thì đó lại 
là PPDH tích cực. Như vậy, nếu biết cách vận dụng 
PPDH này thì sẽ phát huy được tính tích cực cho HS, 
SV và mang lại kết quả tốt cho quá trình dạy học. Đặc 
điểm quan trọng nhất của dạy học phát triển năng lực 
là đo được “năng lực” của HS, SV, HS, SV thể hiện 
sự tiến bộ bằng cách chứng minh năng lực của mình, 
điều đó có nghĩa là HS, SV phải chứng minh mức độ 
làm chủ/nắm vững kiến thức và kĩ năng (được gọi là 
năng lực) trong một môn học cụ thể, cho dù mất bao 
lâu. Mặc dù các mô hình học truyền thống vẫn có 
thể đo lường được năng lực, nhưng chúng phải dựa 
vào thời gian, các môn học được sắp xếp theo từng 
kì học, năm học. Vì vậy, trong khi hầu hết các trường 
học truyền thống đều cố định thời gian học tập (theo 
năm học) thì dạy học phát triển năng lực cho phép 
giữ nguyên việc học và để thời gian thay đổi. Dạy 
học phát triển năng lực cho phép mọi người học học 
tập, nghiên cứu theo tốc độ của riêng mình, điều này 
cũng giúp sinh viên (SV) thích ứng những thay đổi 
của cuộc sống trong tương lai. Đối với một số HS, 
SV, dạy học phát triển năng lực cho phép đẩy nhanh 
tốc độ hoàn thành chương trình học, tiết kiệm thời 
gian và công sức của việc học tập.[1, tr.47- 49]

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy: Những diễn 
giả tốt nhất và thú vị nhất cũng bắt đầu đánh mất sự 
chú ý của người nghe sau khoảng thời gian từ 15 - 
20 phút; Sau khi kết thúc tiết giảng, HS, SV nhớ lại 
được khoảng 70% nội dung trình bày trong 10 phút 
đầu tiên và 20% nội dung trong 10 phút cuối. Sự chú 
ý cao độ đối với nguồn thông tin bên ngoài chỉ có 
thể đạt được từ 10 phút trở lại.[Xem 3]. Vậy làm thế 
nào để thuyết giảng đạt hiệu quả trong quá trình dạy 
học?. Để thực hiện được công việc này, GV cần thực 
hiện đồng bộ các công việc sau:

Thứ nhất, chuẩn bị dàn bài thật rõ ràng, lời giảng 
phải gãy gọn, súc tích, chặt chẽ, trình bày theo lối 
tương tác, liên tục trao đổi với HS, SV trong quá 
trình thuyết giảng. Khi tương tác, kinh nghiệm cho 
thấy, GV nên tìm cách đặt câu hỏi để đưa HS, SV 
vào bài toán nhận thức có vấn đề, buộc phải suy nghĩ 
trước khi GV nói ra điều muốn nói. GV không nên 
nói trước kết quả mà hãy dẫn dắt HS, SV cùng tư duy 
để đi đến kết quả. Cách làm này sẽ mang lại hiệu quả 
cao trong việc tăng cường sự tập trung chú ý, phát 
triển khả năng tư duy độc lập và gia tăng mức độ tiếp 
thu và hiểu bài của HS, SV ngay tại lớp.

Thứ hai, trong quá trình thuyết giảng phải tổ 
chức các hoạt động đan xen. Các hoạt động đó có 

thể là đặt vấn đề để HS, SV suy nghĩ và phát biểu, 
chứng minh một vấn đề, thảo luận từng đôi, thảo luận 
nhóm, để HS, SV thuyết trình trước lớp…Việc này 
tưởng chừng như hao phí thời gian nhưng thực ra cái 
lợi thu được sẽ lớn hơn nhiều so với trường hợp dành 
toàn bộ lượng thời gian đó cho GV nói. Do quen với 
lối dạy theo kiểu truyền thống, nhiều GV cảm thấy 
bị áp lực trước một lượng lớn tri thức của môn học, 
lúc nào cũng tìm cách nói thật nhiều để có thể cung 
cấp đầy đủ thông tin cho HS, SV và lúc nào cũng có 
cảm giác thời lượng dành cho môn học quá ít. Vì vậy, 
không nên cố gắng trình bày tất cả những gì có trong 
chương trình, giáo trình mà hãy giới thiệu những 
điều cốt lõi và hướng dẫn HS, SV tìm phương pháp 
để họ có thể tự nghiên cứu những nội dung còn lại.

Thứ ba, sau mỗi đợt thuyết giảng phải tổ chức 
được một dạng hoạt động cho HS, SV tham gia, có 
thể chỉ đơn giản là 2 phút thảo luận về một câu hỏi 
có liên quan đến bài học. Hoặc có thể cho HS, SV 
lắng nghe bài giảng 15 phút mà không ghi chép, sau 
đó dành thời lượng 5 phút để họ tự viết lại những gì 
nhớ được. Một thực nghiệm cho thấy nếu có 2 phút 
dừng để thảo luận và chỉnh sửa các ghi chú sau mỗi 
đợt giảng 10 - 15 phút và có ít nhất 2 phút cuối cùng 
để ghi lại tóm tắt bài giảng thì HS, SV sẽ nhớ bài tốt 
hơn, thậm chí đến 12 ngày. Trong khi nếu đơn thuần 
nghe thuyết giảng thì kiến thức có thể mất 75 - 90% 
sau 24 tiếng đồng hồ.
3. Kết luận

GV cần và nên sử dụng nhiều PPDH khác nhau 
trong quá trình dạy học. Nhưng thuyết giảng theo 
hướng tích cực không chỉ là PPDH phổ biến, mà 
còn phát huy năng lực tự học của HS, SV và đáp 
ứng được yêu cầu của dạy học theo tín chỉ tại trường 
Cao đẳng cộng đồng Hà Tây. Thuyết giảng là PPDH 
không lỗi thời nếu biết vận dụng và phát huy những 
mặt ưu điểm hạn chế những khuyết điểm, tồn tại. Từ 
đó, làm cho bài giảng của GV trở nên sinh động, sôi 
nổi, tạo bầu không khí hứng thú trong giờ học. Đồng 
thời, kích thích ở HS, SV tư duy độc lập và sáng tạo, 
rèn luyện hàng loạt các kỹ năng: kỹ năng làm việc 
nhóm, kỹ năng truyền thông, kỹ năng giao tiếp ứng 
xử, kỹ năng giải quyết vấn đề, sự năng động, mạnh 
dạn và tự tin,..trong quá trình chiếm lĩnh tri thức.
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